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1. Khái quát thực trạng xuất khẩu một số mặt
hàng nông sản của Việt Nam sang thị trường
Trung Quốc (2007- 2012)

Nông sản là mặt hàng đóng góp giá trị lớn nhất
vào kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam
sang thị trường Trung Quốc. Tỷ trọng giá trị hàng
nông sản trong tổng giá trị hàng xuất khẩu có xu
hướng ngày càng tăng. Nếu năm 2007, kim ngạch
xuất khẩu hàng nông sản của Việt Nam chiếm 22%
trong tổng giá trị hàng hóa xuất khẩu sang Trung
Quốc, thì năm 2012 con số này tăng lên trên
33,47%. Ước tính chung trong 6 năm (từ 2007-
2012) tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản sang thị
trường Trung Quốc đạt trên 9 tỷ USD, tăng trưởng
bình quân cả giai đoạn đạt gần 30%. Nguyên nhân
của diễn biến tích cực này do chương trình cắt giảm
thuế quan xuống còn 0% của ACFTA bắt đầu có
hiệu lực từ năm 2007, nên đã thúc đẩy xuất khẩu
hàng nông sản của Việt Nam vào thị trường này.

Tuy nhiên, đối với Trung Quốc hàng nông sản
nhập khẩu từ Việt Nam chỉ chiếm 3% kim ngạch
hàng nông sản nhập khẩu của nước này. Lý do chính
là các doanh nghiệp Việt Nam chưa tận dụng tốt
những cơ hội do ACFTA mang lại. Thêm vào đó, tại
thị trường Trung Quốc các mặt hàng nông sản của
Việt Nam phải chịu sức cạnh tranh gay gắt với hàng
hoá đến từ các nước khác trong khu vực, đặc biệt là
Thái Lan. Nông sản của Thái Lan có ưu thế vượt trội
do chất lượng cao, giống tốt, công nghệ bảo quản
hiện đại, khả năng tập trung nguồn hàng lớn.

Cơ cấu hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu vào
thị trường Trung Quốc đều có giá trị gia tăng thấp
do hầu hết đều là sản phẩm thô hoặc sơ chế. Điều đó
phản ánh trình độ yếu kém của Việt Nam trong sản
xuất và chế biến hàng nông sản. Tại thị trường
Trung Quốc, các mặt hàng nông sản của Việt Nam
chủ yếu là nguyên liệu đầu vào cho sản xuất công
nghiệp của nước này. Trung Quốc có nhu cầu lớn về
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Trong hơn 26 năm đổi mới, hàng nông sản Việt Nam đã có mặt tại nhiều nước trên thế giới,
góp phần vào sự phát triển chung của đất nước. Trong các nước đối tác, Trung Quốc luôn là nước
nhập khẩu nông sản lớn nhất của Việt Nam. Đây là một thị trường lớn, đầy tiềm năng nên Việt
Nam có cơ hội và điều quan trọng là phải tận dụng cơ hội ra sao để gia tăng kim ngạch xuất khẩu
nông sản sang thị trường này.

Vì vậy, bài viết sẽ đi vào phân tích và đánh giá đúng thực trạng xuất khẩu hàng nông sản của
Việt Nam vào thị trường Trung Quốc. Từ đó đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm thúc đẩy
xuất khẩu nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc một cách bền vững và hiệu quả.
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loại hàng hoá này, do khả năng chế biến rất lớn và
đa dạng nên không hình thành sự cạnh tranh giữa
hai nước. Đồng thời, nền kinh tế Trung Quốc phát
triển nhanh hơn hẳn Việt Nam về công nghiệp hoá
và năng lực cạnh tranh cũng vượt trội Việt Nam. Về
tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thậm chí quá
nhanh của Trung Quốc trong thời gian qua đã dẫn
đến nhu cầu nhập khẩu nhiều nguyên, nhiên, vật liệu
phục vụ cho phát triển sản xuất trong đó có từ Việt
Nam.

Từ bảng 1 ta thấy, cao su thiên nhiên là mặt hàng
chiếm tỷ trọng lớn trong tổng kim ngạch xuất khẩu
nông sản của Việt Nam sang thị trường Trung Quốc.
Hạt điều là mặt hàng xuất khẩu có tốc độ tăng
trưởng cao và ổn định trong nhóm hàng nông sản.
Mặc dù rau quả Việt Nam là rau quả nhiệt đới, trái

vụ nên được người tiêu dùng Trung Quốc ưa chuộng
và có nhu cầu nhập khẩu lớn nhưng tốc độ tăng
trưởng còn chậm. Xuất khẩu gạo vào Trung Quốc
những năm qua còn rất khiêm tốn. Sắn là mặt hàng
có kim ngạch xuất khẩu tăng đột biến trong những
năm trở lại đây.

Mặc dù hàng nông sản xuất khẩu của Việt Nam
vào thị trường Trung Quốc chủ yếu dưới dạng thô,
nhưng ngay cả xuất khẩu hàng thô cũng làm chưa
thực sự hiệu quả và bền vững. Trung Quốc không
phải là thị trường khó tính, có nhu cầu đa dạng từ
hàng nông sản cấp thấp nhất đến hàng nông sản cấp
cao nhất nên đã hình thành nên thói quen bán hàng
“xô” của doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam. Điều
này đã và đang tạo ra nguy hại lớn khi Việt Nam
xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường khó tính hơn

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo số liệu xuất khẩu của Việt Nam phân theo nước, vùng lãnh thổ và khối nước
qua các năm của Tổng cục Thống kê

Bảng 1: Cơ cấu nông sản xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc giai đoạn 2007- 2012
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như Mỹ, EU... nơi đòi hỏi sự công khai đầy đủ tiêu
chuẩn, chất lượng của hàng hóa.

Nguyên nhân của tình trạng này là do chưa có sự
phối hợp đồng bộ giữa các bộ/ ngành trong việc
định hướng sản xuất mang tính chất chiến lược bài
bản, lâu dài và quy hoạch tổng thể cho hàng nông
sản sản xuất trong cả nước. Do vậy, hàng nông sản
xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc bị hạn chế và
nếu tình hình này còn tiếp tục Việt Nam sẽ khó tăng
mạnh xuất khẩu nông sản vào thị trường này giai
đoạn 2013- 2020 bởi các chính sách, biện pháp thay
đổi khó lường từ phía Trung Quốc. Ngoài ra, hệ
thống văn bản pháp lý điều chỉnh quan hệ thương
mại giữa Việt Nam -
Trung Quốc còn nhiều bất cập. Thủ tục hải quan là

vấn đề nổi cộm hiện nay. Hàng nông sản tươi sống
của Việt Nam xuất khẩu vào thị trường Trung Quốc
gặp khó khăn do hải quan hai bên chưa thống nhất,
các chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm chưa
được hai bên công nhận lẫn nhau. Bên cạnh đó, các
văn bản pháp lý có nhiều nhưng quy định còn sơ sài,
không phù hợp với tình hình thực tế. Hiệu lực thi
hành luật pháp, tính nghiêm minh trong thực thi của
các cấp còn thấp. Phần lớn doanh nghiệp xuất khẩu
nông sản Việt Nam sang Trung Quốc đều thiếu
thông tin và không cập nhật được những thay đổi
trong chính sách nhập khẩu của Trung Quốc nên dẫn
tới tình trạng hàng nông sản ách tắc dọc biên giới
diễn ra thường xuyên, gây thiệt hại lớn cho Việt
Nam. Nguyên nhân của tình trạng này là do sự hiểu

biết của doanh nghiệp Việt Nam về những thủ tục,
quy định của Trung Quốc còn hạn chế và những cơ
quan nghiên cứu về Trung Quốc chưa làm tốt nhiệm
vụ của mình. Thông tin cung cấp cho các doanh
nghiệp xuất khẩu thất thường, thiếu cập nhật và khả
năng phân tích, dự báo còn hạn chế do trình độ
chuyên môn của cán bộ còn yếu. Bên cạnh đó, hệ
thống cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc đẩy mạnh xuất
khẩu hàng hóa sang thị trường Trung Quốc còn yếu
kém. Hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu vào Trung
Quốc qua con đường biên mậu nhưng cơ sở hạ tầng
ở vùng biên giới với Trung Quốc còn yếu kém.
Đường xá vận chuyển chủ yếu là đường bộ, lại
xuống cấp nghiêm trọng, vận chuyển bằng đường
sắt, đường thuỷ chưa phát triển. Cơ sở phục vụ xuất
khẩu của Việt Nam vừa yếu vừa thiếu, lượng xe bảo
ôn còn ít, kho trữ lạnh tại biên giới chưa được xây
dựng. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất
lượng hàng nông sản xuất khẩu. Mặt khác, việc đầu
tư xây dựng hệ thống kho chứa và bảo quản sau thu
hoạch tại các vùng nông sản tập trung chưa được
quan tâm đầy đủ bên kia biên giới có sự biến động
mạnh. Ngoài ra, những yếu kém trong xây dựng và
phát triển thương hiệu hàng nông sản Việt Nam,
cạnh tranh không lành mạnh giữa các chủ thể của
Việt Nam xuất khẩu nông sản sang thị trường Trung
Quốc,... đã dẫn đến không ít rủi ro, thiệt hại cho cả
doanh nghiệp và người dân.

Về cơ cấu tỉnh nhập khẩu nông sản của Việt
Nam tại Trung Quốc
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Hàng hóa Việt Nam chủ yếu xuất khẩu sang các
tỉnh thuộc miền Tây Nam, Nam Trung Quốc như
Quảng Tây, Quảng Đông, Vân Nam, Hải Nam,
Trùng Khánh, Quý Châu, Tứ Xuyên… từ đó hàng
hóa đi sâu vào lục địa của Trung Quốc. Hai tỉnh
Q u ả n g
Tây, Vân Nam là hai tỉnh duy nhất có đường chung
biên giới với Việt Nam vì vậy đây là cửa ngõ giao
thông quan trọng cho việc buôn bán giao thương
giữa hai nước Việt Nam-

Trung Quốc nói riêng và của Trung Quốc với
ASEAN nói chung. Vì thế, kim ngạch xuất khẩu của
Việt Nam sang hai tỉnh này chiếm 20% tổng kim
ngạch mậu dịch của hai nước Việt Nam-Trung
Quốc. Ở các thị trường khác, nhất là Bắc Kinh,
Thượng Hải… các loại nông sản của Việt Nam hầu
như chưa vào được.

Hàng nông sản của Việt Nam xuất khẩu sang
Trung Quốc phần lớn phục vụ nhu cầu tiêu dùng ở
các vùng nông thôn với nhóm người tiêu dùng có
thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Vì đa số mặt
hàng xuất khẩu chủ lực Việt Nam như chè, cà phê,
hạt tiêu, hạt điều mới chỉ dừng lại ở những sản phẩm
thô hoặc chỉ qua sơ chế. Trên thực tế mặt hàng xuất
khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam mới chỉ cạnh
tranh được trên thị trường cấp trung bình và cấp
thấp, còn ở thị trường cấp cao thì chưa thể cạnh
tranh được với hàng hóa của Trung Quốc nói riêng
và các nước trên thế giới nói chung. Theo số liệu
của Vụ châu Á – Thái Bình Dương, Bộ công thương
Việt Nam: Khoảng 79% hàng hóa Việt Nam xuất
khẩu sang thị trường Trung Quốc được tiêu dùng
bởi nhóm người có thu nhập thấp, 20% được tiêu
dùng với nhóm có thu nhập trung bình, còn lại 1%
(những mặt hàng cao cấp) được tiêu thụ bởi nhóm
người có thu nhập cao.

Giao thương Việt Nam – Trung Quốc tồn tại ba
loại hình chủ yếu là chính ngạch, tiểu ngạch và buôn
bán dân gian. Theo quy định của Việt Nam, những
hàng hóa xuất nhập khẩu theo giấy phép của Bộ
Công thương được gọi là chính ngạch. Những hàng
hóa xuất nhập khẩu do Ủy ban nhân dân các tỉnh
biên giới cấp phép được gọi là tiểu ngạch. Đối với
đối tượng xuất nhập khẩu tiểu ngạch chủ yếu là cư
dân hai nước mua bán hàng hóa với quy mô nhỏ,
tính chất, mức độ đơn giản, được gọi là xuất nhập
khẩu tiểu ngạch và cũng phải đặt dưới sự quản lý

thống nhất của cả nước về quy chế xuất nhập khẩu.
Còn trao đổi hàng hóa nhỏ phục vụ nhu cầu sinh
hoạt của nhân dân các xã vùng biên giới được gọi là
buôn bán nhân dân hay buôn bán dân gian.

Trong những năm đầu trao đổi thương mại, do
các chính sách của nhà nước ta chưa theo kịp với xu
thế phát triển của hàng hóa nên nhiều hàng hóa của
Việt Nam phải xuất khẩu qua con đường biên mậu
vì xuất khẩu chính thức khi đó còn khó khăn. Về
phía bạn, chính phủ Trung Quốc dành cho các thị
trấn của họ như: Hà Khẩu, Bằng Tường, Đông
Hưng… được hưởng chính sách ưu đãi miễn giảm
thuế khi xuất khẩu một số lượng hàng hóa với giá trị
nhất định. Những chính sách đó đã khuyến khích
thương mại tiểu ngạch phát triển một cách nhanh
chóng, mang lại hiệu quả to lớn cho phát triển kinh
tế khu vực biên giới. Giai đoạn này, Chính phủ và
Bộ Thương mại Việt Nam (Bộ Công thương bây
giờ) đã ban hành nhiều văn bản điều hành về trao
đổi hàng hóa qua biên giới như: Quy chế tạm thời
về việc tổ chức và quản lý chợ biên giới; khuyến
khích các thành phần kinh tế tham gia buôn bán với
thị trường Trung Quốc. Nhờ đó, buôn bán tiểu
ngạch phát triển không ngừng, giai đoạn này chiếm
tới 70% tổng kim ngạch buôn bán giữa hai nước.
Tuy nhiên, chính sách của hai Nhà nước với hai loại
hình thương mại này có những điểm khác nhau.
Phía Trung Quốc khuyến khích phát triển tiểu ngạch
nhằm mục đích phát triển kinh tế, xã hội ở những
vùng sâu, vùng xa của mình thông qua các biện
pháp như: Giảm thuế ưu đãi, hoàn thuế xuất khẩu
cho những mặt hàng thông quan bằng tiểu ngạch.
Trong khi đó phía Việt Nam cho rằng, xuất khẩu
biên mậu đưa lại rủi ro cho các doanh nghiệp trong
khâu đánh giá chất lượng sản phẩm, giao dịch và
thanh toán không phù hợp với tập quán quốc tế.

Kể từ khi Trung Quốc gia nhập WTO (sau tháng
12/2001) và tham gia khu vực mậu dịch tự do
A S E A N -
Trung Quốc đã và đang làm cho các chính sách biên
mậu của Trung Quốc phải thay đổi để phù hợp với
các quy định quốc tế. Vì vậy, thương mại giữa hai
nước theo con đường biên mậu có xu hướng giảm,
chỉ còn chiếm khoảng 20% kim ngạch song phương
(Nguồn: Bộ Công thương). Thay vào đó, thương
mại chính ngạch giữa hai nước tăng lên.
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Nhìn chung, trong quá trình trao đổi thương mại
song phương, hình thức trao đổi giữa hai nước cũng
thay đổi theo xu thế phát triển chung, từ trao đổi
hàng hóa theo hình thức tiểu ngạch là chủ yếu, đến
nay, quan hệ buôn bán qua đường chính ngạch đã
được bảo đảm bằng cam kết chính thức giữa các
Chính phủ và đang đóng vai trò ngày càng quan
trọng. Tuy nhiên, một nhược điểm lớn xuất phát từ
thói quen, tập quán trao đổi biên mậu của các doanh
nghiệp xuất khẩu Việt Nam vẫn còn tồn tại. Chỉ
riêng hạn chế này cũng đủ để doanh nghiệp Việt
Nam, đặc biệt là doanh nghiệp xuất khẩu nông sản,
không tận dụng được lợi thế do ACFTA mang lại.
Quy chế biên mậu của Trung Quốc có dành ưu đãi
giảm thuế bằng 50% thuế suất thông thường đối với
hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam. Bù lại lợi ích đó,
quy chế biên mậu chỉ cho phép một số doanh nghiệp
đầu mối của địa phương và cư dân các tỉnh phía
Nam Trung Quốc gồm Vân Nam và Quảng Tây khi
giao dịch với các nhà xuất khẩu nước ta. Thông
thường, mọi thủ tục nhập khẩu kể cả kiểm dịch, cấp
phép, thanh toán và thị trường tiêu thụ đều hoàn
toàn phụ thuộc vào nhà nhập khẩu Trung Quốc.
Doanh nghiệp xuất khẩu của nước ta hầu như ít hiểu
về luật lệ, chính sách của Trung Quốc và dễ dàng bị
phía đối tác gây sức ép, nhất là đối với những chủng
loại hàng hóa mang tính thời vụ như rau quả, nông
sản tươi sống hiệu quả xuất khẩu thấp và rủi ro, thiệt
hại thường thuộc về phía Việt Nam .

2. Một số giải pháp thúc đẩy xuất khẩu nông
sản của Việt Nam sang Trung Quốc theo hướng
bền vững

Thứ nhất, duy trì và tận dụng tốt sự phát triển
quan hệ hợp tác toàn diện giữa Việt Trung Quốc tạo
đà mới cho hoạt động trao đổi thương mại giữa hai
nước. Hợp tác kinh tế thương mại Việt -
Trung trong thời gian qua đã mang nội dung và

phương thức mới, thể hiện tinh thần hợp tác, bình
đẳng cùng có lợi và bước đầu tuân theo các quy luật
của kinh tế thị trường. Tuy nhiên, mối quan hệ hợp
tác toàn diện Việt -
Trung vẫn còn có trở ngại, nhất là vấn đề biển

Đông, đây là một tồn tại lịch sử rất phức tạp đòi hỏi
hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước phải
rất nỗ lực giải quyết trên tinh thần tôn trọng Công
ước quốc tế về biển để đưa quan hệ hai nước ổn
định, bền vững.

Thứ hai, Chính phủ cần xây dựng chiến lược xuất
khẩu hàng nông sản nói chung, sang thị trường
Trung Quốc nói riêng nhằm góp phần cải thiện thâm
hụt cán cân thương mại. Tiếp tục hoàn thiện cơ chế,
chính sách để tạo môi trường kinh doanh thuận lợi,
thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu nông sản. Đẩy mạnh
hoạt động xúc tiến thương mại giữa hai nước. Đồng
thời, Chính phủ Việt Nam cần có những chính sách
và giải pháp cụ thể để khuyến khích và bảo vệ
quyền lợi các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu
nông sản vào thị trường Trung Quốc.

Thứ ba, xây dựng tiêu chuẩn chất lượng hàng
nông sản xuất khẩu. Chính phủ cần quan tâm đầy đủ
hơn tới xây dựng thương hiệu cho sản phẩm nông
sản xuất khấu. Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn quốc
gia cho các sản phẩm nông sản xuất khẩu, thành lập
các cơ quan chuyên môn có đủ tư cách và năng lực
để kiểm tra, giám sát chất lượng sản phẩm xuất
khẩu. Nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp
và đầu tư thích ứng cho công nghệ sau thu hoạch.

Thứ tư, cải thiện hệ thống cơ sở hạ tầng. Nâng
cao vai trò điều phối của Nhà nước trong việc phát
triển cơ sở hạ tầng giao thông đường biển, đường
sông, đường bộ, đường hàng không, phát triển vận
tải đa phương thức. Cần xây dựng quy hoạch tổng
thể, đồng bộ hệ thống các cửa khẩu đường bộ và
đường thủy, cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu quốc gia, để
từ đó tập trung đầu tư đúng mức. Những ưu tiên về
tài chính trước hết nên tập trung cho kết cấu hạ tầng
như cửa khẩu, kho tàng, bến bãi, hệ thống hạ tầng
kỹ thuật và cụm dân cư biên giới.

Thứ năm, tăng cường liên kết giữa các nhà để
nâng cao sức cạnh tranh cho hàng nông sản xuất
khẩu. Để xuất khẩu nông sản bền vững vào thị
trường Trung Quốc theo đường chính ngạch, đòi hỏi
phải áp dụng các quy trình canh tác tiên tiến vào sản
xuất nông nghiệp để nâng cao chất lượng nông sản
xuất khẩu. Liên kết 4 “nhà” là một trong những
hướng đi triển vọng giúp khắc phục những tồn tại
trong sản xuất nông nghiệp hiện nay. Đồng thời,
nâng cao vai trò của hiệp hội ngành hàng. Hiệp hội
giữ vai trò trung gian trong chủ trương, điều phối và
thực hiện liên kết doanh nghiệp để tạo ra sức mạnh
cho các doanh nghiệp chủ động trong kinh doanh,
thậm chí có thể tham gia điều tiết thị trường, giá cả.

3. Một số kiến nghị đối với các doanh nghiệp
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sản xuất, xuất khẩu nông sản
Thứ nhất, tăng cường nghiên cứu thị trường

Trung Quốc. Mỗi doanh nghiệp phải xây dựng một
bộ phận chuyên trách nghiên cứu thị trường có năng
lực, có khả năng thu thập và xử lý thông tin, có
những kênh nghiên cứu riêng của mình về thị
trường Trung Quốc.

Thứ hai, doanh nghiệp cần chủ động đầu tư xây
dựng các vùng trồng nông sản tập trung, chuyên
canh phục vụ cho sản xuất và xuất khẩu của doanh
nghiệp và tăng cường áp dụng khoa học công nghệ
vào sản xuất và chế biến nông sản xuất khẩu. Để gia
tăng năng lực cạnh tranh và nâng cao hiệu quả xuất
khẩu, doanh nghiệp cần chú trọng ứng dụng những
kết quả nghiên cứu khoa học (giống mới, quy trình
canh tác tiên tiến, công nghệ sinh học). Đồng thời,
tăng tỷ trọng đầu tư đổi mới công nghệ, thiết bị chế
biến đạt tiêu chuẩn quốc tế và quyết tâm theo đuổi
mục tiêu xuất khẩu nông sản đã được chế biến sâu
vào thị trường Trung Quốc để đảm bảo xuất khẩu

bền vững và nâng cao hiệu quả kinh doanh của
doanh nghiệp.

Thứ ba, xây dựng, phát triển và bảo vệ thương
hiệu. Doanh nghiệp cần chú trọng đầu tư cả về tài
chính và trí tuệ cho việc xây dựng thương hiệu.
Đăng ký bản quyền tại thị trường Trung Quốc để
tránh tranh chấp pháp lý khi quyền sở hữu nhãn hiệu
bị xâm phạm; nâng cao chất lượng sản phẩm để giữ
uy tín cho thương hiệu. Tại thị trường Trung Quốc,
nếu không đăng ký thương hiệu, chắc chắn sản
phẩm Việt Nam sẽ gặp ngay vấn nạn hàng nhái,
hàng giả vốn rất nhức nhối ở Trung Quốc.

Thứ tư, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực. Đối với doanh nghiệp kinh doanh
xuất khẩu nông sản vào Trung Quốc, cách tốt nhất
để hiểu biết sâu về thị trường Trung Quốc là gửi cán
bộ đi đào tạo ở Trung Quốc hoặc tuyển dụng những
người đã có kinh nghiệm học tập và làm việc ở
Trung Quốc, am hiểu phong tục, tập quán, văn hóa,
luật pháp của Trung Quốc. Các doanh nghiệp nên tổ
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